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UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN TUẦN GIÁO
 

Số:          /TTr-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuần Giáo, ngày      tháng 12  năm 2020 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị thẩm định kế hoạch sử dụng năm 2021 huyện Tuần Giáo 
 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên. 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số: 77/2015/QH13 ngày 

19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương số: 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch số: 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-

CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy 

định chi tiết thi hành Luật Đất đai;  

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Thông báo số 67-TB/HU ngày 02/11/2020 thông báo Kết luận của 

Ban Thường vụ huyện ủy Tuần Giáo về nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021-

2030; Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tuần Giáo; 

Căn cứ Văn bản số 145/HĐND-VP ngày 22/12/2020 của Thường trực Hội 

đồng nhân dân huyện Tuần Giáo về việc đồng ý kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

huyện Tuần Giáo; 

Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo kính trình Sở Tài nguyên và Môi 

trường thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tuần Giáo với 

những nội dung chủ yếu sau đây: 

 1. Hồ sơ trình thẩm định kèm theo Tờ trình gồm có: 

 1.1. Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của 

huyện Tuần Giáo. 

 1.2. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất huyện Tuần Giáo năm 2021. 

 1.3. Các tài liệu, văn bản có liên quan. 

 2. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tuần Giáo 

bao gồm các nhóm đất: Đất nông nghiệp 109.984,81 ha; đất phi nông nghiệp 
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2.164,11 ha; đất chưa sử dụng 1.393,34 ha 

(Chi tiết tại Biểu 01 kèm theo). 

3. Nội dung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

 3.1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tuần Giáo bao gồm các nhóm 

đất: Đất nông nghiệp 109.790,76 ha; đất phi nông nghiệp 2.368,04 ha; đất chưa 

sử dụng 1.383,47 ha.  

(Chi tiết tại Biểu 02 kèm theo). 

3.2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng sử dụng đất năm 2021 

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 của huyện Tuần Giáo: 

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 194,05 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử 

dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 9,5 ha; Đất phi nông nghiệp không phải 

là đất ở chuyển sang đất ở 2,47 ha  

(Chi tiết tại Biểu 03 kèm theo). 

3.3. Kế hoạch thu hồi đất năm 2021 

Kế hoạch thu hồi đất năm 2021 của huyện Tuần Giáo: Đất nông nghiệp 

191,68 ha; đất phi nông nghiệp 0,84 ha.  

(Chi tiết tại Biểu 04 kèm theo). 

 3.4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2021 

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2021 của huyện Tuần 

Giáo: Đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng sang nhóm đất nông nghiệp 0 ha; Đưa 

đất chưa sử dụng vào sử dụng sang nhóm đất phi nông nghiệp 9,88 ha.  

(Chi tiết tại Biểu 05 kèm theo). 

 4. Các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

- Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất gắn với mục tiêu phát triển kinh 

tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái. 

- Cần có các giải pháp để đảm bảo tính khả thi và sử dụng đất hiệu quả 

như: Nhà nước chủ động thu hồi theo kế hoạch, trong đó cần phải thu hồi cả 

phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận nhằm tạo 

nguồn vốn phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng, kỹ thuật và xã hội; 

xác định cụ thể quỹ đất có vị trí lợi thế để đấu giá cho mục đích thương mại để 

tăng nguồn thu ngân sách. 

- Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ 

vào kế hoạch sử dụng đất đã được thẩm định, bảo đảm sử dụng đất đúng mục 

đích, tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, kiên 

quyết xử lý các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất đã được cấp thẩm 

quyền thẩm định. Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư dự án và thu hồi các dự 

án chậm triển khai. 

- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất sau khi đã được UBND tỉnh 

Điện Biên thẩm định. 
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UBND huyện Tuần Giáo kính trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm 

định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 để UBND huyện làm cơ sở trình UBND 

tỉnh phê duyệt./. 

Nơi nhận:  

- Như kính gửi; 

- Lưu VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Đức 
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Biểu 01: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tuần Giáo 
     

 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

kế hoạch 

được 

duyệt (ha) 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-), 

ha 

Tỷ lệ (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) 
(7)=(5)/(4)* 

100% 

  Tổng diện tích tự nhiên   113.542,27 113.542,27   100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 99.519,39 109.984,81 10.465,42 110,52 

1.1 Đất trồng lúa LUA 8.889,45 8.579,02 -310,43 96,51 

  
Trong đó: Đất chuyên 

trồng lúa nước 
LUC 1.471,60 1.563,02 91,42 106,21 

1.2 
Đất trồng cây hàng năm 

khác 
HNK 42.472,31 53.541,74 11.069,43 126,06 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 5.129,87 4.056,40 -1.073,47 79,07 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 33.748,76 33.946,59 197,83 100,59 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD         

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 8.784,10 9.360,14 576,04 106,56 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 390,27 404,92 14,65 103,75 

1.8 Đất làm muối LMU         

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 104,63 95,99 -8,64 91,74 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 2.253,11 2.164,11 -89,00 96,05 

2.1 Đất quốc phòng CQP 9,14 13,63 4,49 149,13 

2.2 Đất an ninh CAN 5,74 1,72 -4,02 30,04 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK         

2.4 Đất khu chế xuất SKT         

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 3,00 4,10 1,10 136,67 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 5,70 3,02 -2,68 53,01 

2.7 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
SKC 22,40 3,98 -18,43 17,76 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản 
SKS 171,72 170,39 -1,33 99,22 

2.9 

Đất phát triển hạ tầng cấp 

quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 

DHT 938,16 702,66 -235,51 74,90 

2.10 
Đất có di tích lịch sử - văn 

hóa 
DDT 38,43 38,43     

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL         
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2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,90 0,90 0,00 100,00 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 642,39 698,12 55,74 108,68 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 50,47 49,67 -0,80 98,41 

2.15 
Đất xây dựng trụ sở cơ 

quan 
TSC 11,03 12,23 1,20 110,90 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp 
DTS 0,33 2,47 2,14 747,34 

2.17 
Đất xây dựng cơ sở ngoại 

giao 
DNG         

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON         

2.19 

Đất làm nghĩa trang, nghĩa 

địa, nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng 

NTD 77,66 121,58 43,92 156,55 

2.20 
Đất sản xuất vật liệu xây 

dựng, làm đồ gốm 
SKX   16,58 16,58   

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 2,99 5,00 2,01 167,06 

2.22 
Đất khu vui chơi, giải trí 

công cộng 
DKV         

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN         

2.24 
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 

suối 
SON 272,82 319,42 46,60 117,08 

2.25 
Đất có mặt nước chuyên 

dùng 
MNC         

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,22 0,21 -0,01 96,95 

3 Đất chưa sử dụng CSD 11.769,77 1.393,34 -10.376,42 844,71 
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Biểu 2: Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tuần Giáo 

Đơn vị: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
 Tổng 

 diện tích (ha)  

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 

Xã Tênh 

Phông 

Xã Tỏa 

Tình 

Xã Quài 

Tở 

Xã 

Chiềng 

Sinh 

Xã 

Chiềng 

Đông 

Xã Nà 

Sáy 

Xã Mường 

Khong 

Xã 

Mường 

Thín 

Xã 

Mường 

Mùn 

Xã Pú Xi 
Xã Mùn 

Chung 

Xã Nà 

Tòng 

Xã Phình 

Sáng 

Xã Rạng 

Đông 
Xã Ta Ma 

Xã Pú 

Nhung 

Xã Quài 

Nưa 

Xã Quài 

Cang 

TT. Tuần 

Giáo 

(1) (2) (3) 
 

(4)=(6)+...+(17)  
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 

  Tổng diện tích tự nhiên   113.542,27  5.684,49  6.505,85  6.012,53  1.829,00  3.835,00  3.140,00  10.716,81  6.116,92  8.890,00  12.154,44  4.240,91  3.755,00  8.815,92  3.811,34  10.702,00  6.480,90  5.216,70  3.912,92  1.721,52  

1 Đất nông nghiệp NNP 109.790,76  5.621,20  6.422,28  5.692,86  1.638,50  3.638,03  2.857,83  10.553,91  6.022,70  8.713,28  11.803,46  4.067,19  3.494,58  8.612,07  3.675,04  10.554,36  6.318,79  5.095,99  3.764,98  1.243,73  

1.1 Đất trồng lúa LUA 8.563,72  825,11  548,93  831,72  191,46  371,44  195,19  1.011,08  283,42  399,94  754,76  239,92  268,37  392,46  434,97  809,02  250,29  287,19  387,34  81,11  

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 1.554,94  6,93  0,00  236,81  177,26  187,41  91,88  35,39  57,95  143,44  2,40  45,15  82,76  0,00  8,56  14,77  0,00  122,16  285,89  56,18  

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 52.476,53  2.473,61  3.243,46  2.236,47  424,32  1.560,62  1.626,99  5.427,41  3.822,62  4.626,68  5.480,36  2.170,90  2.166,50  4.438,76  2.022,31  3.842,84  3.230,40  2.119,86  1.309,09  253,31  

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 4.989,47  45,52  176,32  222,65  46,88  97,40  612,80  61,90  158,96  301,47  37,89  318,66  155,37  45,66  67,58  70,29  111,99  1.052,19  1.295,77  110,18  

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 33.945,90  2.275,85  2.404,11  1.417,95  111,26  1.055,45  92,51  3.890,49  1.446,35  2.352,13  5.098,79  254,91  513,59  2.783,03  950,96  5.785,04  2.206,96  693,12  359,45  253,96  

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 9.315,01  0,00  33,64  928,76  838,75  515,46  313,14  144,50  292,52  1.016,51  429,71  1.071,31  378,42  947,41  191,52  35,94  487,02  817,34  347,26  525,80  

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 404,14  1,11  15,82  55,30  25,82  16,13  17,21  18,53  18,83  16,56  1,95  11,49  12,32  4,75  7,71  11,23  32,12  51,82  66,08  19,38  

1.8 Đất làm muối LMU 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 95,99  0,00  0,00  0,00  0,00  21,53  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  74,47  0,00  0,00  

2 Đất phi nông nghiệp PNN 2.368,04  56,65  81,29  158,03  98,47  119,01  73,62  74,66  92,63  164,77  240,01  137,65  257,66  98,87  64,45  84,87  152,52  120,72  147,89  144,30  

2.1 Đất quốc phòng CQP 13,63  0,00  3,68  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7,81  2,15  

2.2 Đất an ninh CAN 3,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,54  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3,06  

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.4 Đất khu chế xuất SKT 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 4,10  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4,10  0,00  

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 3,48  0,00  2,82  0,20  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,20  0,00  0,00  0,00  0,00  0,26  

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 3,98  0,00  0,00  0,00  0,20  0,00  0,12  0,00  0,00  0,26  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,90  0,00  1,49  

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 170,39  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  161,72  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8,66  0,00  

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã 
DHT 903,94  36,04  46,55  64,34  32,18  34,55  15,95  30,99  16,28  65,29  125,53  94,38  32,26  44,37  22,11  46,90  52,06  48,95  47,53  47,68  

2.1 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 38,43  0,00  0,00  0,00  0,00  1,46  0,00  0,00  0,00  4,78  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  32,19  0,00  0,00  0,00  

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 2,63  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,63  

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 701,84  13,57  23,92  79,01  37,18  42,74  29,84  24,80  24,31  47,58  52,51  27,14  20,65  53,98  28,05  33,90  48,64  53,29  60,74  0,00  

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 56,67  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  56,67  

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 15,15  0,73  0,64  0,97  0,37  0,30  0,47  0,60  0,24  0,37  0,31  0,43  0,33  0,48  0,43  1,02  0,46  0,58  0,64  5,76  

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 2,47  0,00  0,77  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,31  0,00  0,00  0,00  0,73  0,00  0,00  0,33  0,00  0,33  
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2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà 

hỏa táng 
NTD 121,58  0,00  0,48  6,87  6,27  5,43  9,77  0,27  39,76  5,88  0,00  5,90  4,01  0,00  3,50  2,75  3,09  1,46  11,53  14,62  

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 16,58  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,03  6,99  0,00  0,37  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8,70  0,00  0,50  

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 6,30  0,14  1,26  0,10  0,05  0,30  0,00  0,11  0,43  0,37  0,45  0,20  0,12  0,04  0,35  0,30  0,95  0,63  0,04  0,45  

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 303,07  6,16  1,17  6,53  22,23  34,24  17,47  17,89  11,58  33,24  60,90  8,69  38,57  0,00  9,08  0,00  15,13  4,87  6,62  8,70  

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,21  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,21  0,00  

3 Đất chưa sử dụng CSD 1.383,47  6,65  2,28  161,64  92,03  77,96  208,55  88,24  1,59  11,95  110,98  36,07  2,77  104,99  71,85  62,78  9,59  0,00  0,05  333,49  

4 Đất khu công nghệ cao*                   -                                            

5 Đất khu kinh tế*                   -                                            

6 Đất đô thị* KDT 1.721,52                                      1.721,52    

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên 
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Biểu 3: Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2021 huyện Tuần Giáo 

Đơn vị: ha 

 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính  

Xã 

Tênh 

Phông 

Xã 

Tỏa 

Tình 

Xã 

Quài 

Tở 

Xã 

Chiềng 

Sinh 

Xã 

Chiềng 

Đông 

Xã 

Nà 

Sáy 

Xã 

Mường 

Khong 

Xã 

Mường 

Thín 

Xã 

Mường 

Mùn 

Xã 

Pú 

Xi 

Xã 

Mùn 

Chung 

Xã 

Nà 

Tòng 

Xã 

Phình 

Sáng 

Xã 

Rạng 

Đông 

Xã 

Ta 

Ma 

Xã Pú 

Nhung 

Xã 

Quài 

Nưa 

Xã 

Quài 

Cang 

TT. 

Tuần 

Giáo 

(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+... (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 

1 
ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI 

NÔNG NGHIỆP  
NNP/PNN 194,05 15,30 0,32 10,28 10,44 16,70 0,55 8,56 1,30 5,10 5,45 47,70 0,60 10,54 4,40 8,20 10,55 10,29 11,36 16,43 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 15,30 0,36   0,13 0,13 2,03 0,13     0,08   5,47   0,12         0,94 5,90 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước  LUC/PNN 8,08     0,13 0,13   0,13         1,50             0,42 5,76 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 127,60 14,94 0,27 4,46 4,62 9,03 0,37 8,56 1,30 5,02 5,45 28,47 0,60 10,42 4,40 8,20 4,43 4,63 4,75 7,69 

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 14,02     2,17 2,17 2,17                     2,17 2,17 2,17 1,02 

1.3 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 0,70   0,04 0,04 0,04   0,04                   0,48     0,04 

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN                                         

1.5 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 35,63     3,47 3,47 3,47           13,76         3,47 3,49 3,47 1,01 

1.6 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 0,78                                   0,04 0,75 

1.8 Đất làm muối LMU/PNN                                         

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN                                         

2 
CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT 

TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP  
                                          

2.1 
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây 

lâu năm 
LUA/CLN                                         

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP                                         

2.3 
Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng 

thuỷ sản 
LUA/NTS                                         

2.4 Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối LUA/LMU                                         

2.5 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển 

sang đất nuôi trồng thủy sản 
HNK/NTS                                         

2.6 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển 

sang đất làm muối 
HNK/LMU                                         

2.7 
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất 

nông nghiệp không phải rừng 
RPH/NKR

(a)
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2.8 
Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông 

nghiệp không phải rừng 
RDD/NKR

(a)
                                         

2.9 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông 

nghiệp không phải rừng 
RSX/NKR

(a)
 9,50                                 9,50     

3 
Đất phi nông nghiệp không phải là đất 

ở chuyển sang đất ở 
PKO/OCT 2,47                                     2,47 

 - PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở 
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Biểu 4: Kế hoạch thu hồi đất trong năm 2021 huyện Tuần Giáo 

Đơn vị: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích (ha) 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 

Xã 

Tênh 

Phông 

Xã 

Tỏa 

Tình 

Xã 

Quài 

Tở 

Xã 

Chiềng 

Sinh 

Xã 

Chiềng 

Đông 

Xã 

Nà 

Sáy 

Xã 

Mường 

Khong 

Xã 

Mường 

Thín 

Xã 

Mường 

Mùn 

Xã 

Pú 

Xi 

Xã 

Mùn 

Chung 

Xã 

Nà 

Tòng 

Xã 

Phình 

Sáng 

Xã 

Rạng 

Đông 

Xã 

Ta 

Ma 

Xã Pú 

Nhung 

Xã 

Quài 

Nưa 

Xã 

Quài 

Cang 

TT. 

Tuần 

Giáo 

(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+... (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 

1 Đất nông nghiệp NNP 191,68 15,30  0,32  10,12  10,07  16,70  0,55  8,56  1,30  4,90  5,45  47,70  0,60  10,54  4,20  8,20  10,55  10,18  11,27  15,20  

1.1 Đất trồng lúa LUA 14,96 0,36  0,00  0,13  0,13  2,03  0,13  0,00  0,00  0,00  0,00  5,47  0,00  0,12  0,00  0,00  0,00  0,00  0,94  5,64  

0 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 7,82 0,00  0,00  0,13  0,13  0,00  0,13  0,00  0,00  0,00  0,00  1,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,42  5,50  

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 126,01 14,94  0,27  4,30  4,25  9,03  0,37  8,56  1,30  4,90  5,45  28,47  0,60  10,42  4,20  8,20  4,43  4,54  4,69  7,10  

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 13,86 0,00  0,00  2,17  2,17  2,17  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,17  2,17  2,17  0,86  

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 0,70 0,00  0,04  0,04  0,04  0,00  0,04  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,48  0,00  0,00  0,04  

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 35,47 0,00  0,00  3,47  3,47  3,47  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  13,76  0,00  0,00  0,00  0,00  3,47  3,47 3,47  0,87  

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 0,69 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,69  

1.8 Đất làm muối LMU 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2 Đất phi nông nghiệp PNN 0,84 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,84  

2.1 Đất quốc phòng CQP 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2 Đất an ninh CAN 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.4 Đất khu chế xuất SKT 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản 
SKS 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.10 Đất di tích lịch sử văn hóa DDT 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.14 Đất ở đô thị ODT 0,59 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,59  

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,25 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,25  

2.16 
Đất xây dựng trụ sở cơ của tổ chức sự 

nghiệp 
DTS 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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2.20 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm 

đồ gốm 
SKX 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 0,00   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00        0,00  0,00  0,00  0,00  0,00        

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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Biểu 5: Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2021 huyện Tuần Giáo 

Đơn vị: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Xã 

Tênh 
Phông 

Xã 

Tỏa 
Tình 

Xã 

Quài 
Tở 

Xã 

Chiềng 
Sinh 

Xã 

Chiềng 
Đông 

Xã 

Nà 
Sáy 

Xã 

Mường 
Khong 

Xã 

Mường 
Thín 

Xã 

Mường 
Mùn 

Xã 

Pú 
Xi 

Xã 

Mùn 
Chung 

Xã 

Nà 
Tòng 

Xã 

Phình 
Sáng 

Xã 

Rạng 
Đông 

Xã 

Ta 
Ma 

Xã Pú 

Nhung 

Xã 

Quài 
Nưa 

Xã 

Quài 
Cang 

TT. 

Tuần 
Giáo 

(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+... (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 

1 Đất nông nghiệp NNP                                         

1.1 Đất trồng lúa LUA                                         

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC                                         

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK                                         

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN                                         

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH                                         

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD                                         

1.6 Đất rừng sản xuất RSX                                         

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS                                         

1.8 Đất làm muối LMU                                         

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH                                         

2 Đất phi nông nghiệp PNN 9,88     2,67 1,33 1,33           0,23         1,33   1,33 1,65 

2.1 Đất quốc phòng CQP                                         

2.2 Đất an ninh CAN                                         

2.3 Đất khu công nghiệp SKK                                         

2.4 Đất khu chế xuất SKT                                         

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN                                         

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD                                         

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC                                         

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS                                         

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã 
DHT 8,28     2,67 1,33 1,33           0,23         1,33   1,33 0,05 

2.10 Đất di tích lịch sử văn hóa DDT                                         

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL                                         

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA                                         

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT                                         

2.14 Đất ở đô thị ODT 1,60                                     1,60 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC                                         

2.16 Đất xây dựng trụ sở cơ của tổ chức sự nghiệp DTS                                         

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG                                         

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON                                         
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2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng 
NTD                                         

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX                                         

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH                                         

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV                                         

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN                                         

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON                                         

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC                                         

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK                                         
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